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BÁO GIÁ CHỨNG NHẬN LÔ SẢN PHẨM DỆT MAY 
PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2017/BCT 
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Trước tiên, chúng tôi xin gửi đến quý Công ty lời cảm ơn chân thành vì đã tin tưởng và quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ chứng nhận của TQC.
Theo yêu cầu của quý khách hàng về việc cung cấp các thông tin liên quan đến việc chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn hàng dệt may theo QCVN 01:2017/BCT do Bộ Công thương ban hành, TQC rất hân hạnh được giới thiệu tới Quý Công ty chương trình triển khai và chi phí dịch vụ như sau:
I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
1. Tên khách hàng: Công ty .....
2. Địa điểm: Số .......
3. Nội dung: Chứng nhận lô sản phẩm hàng dệt may phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT
II. NỘI DUNG BÁO PHÍ

	STT
	Mục
	Chi phí
	Ghi chú


	1
	Phí chứng nhận hợp quy theo lô
	1.500.000 VNĐ/ Lô
	Thời gian triển khai: 02 ngày sau khi có kết quả thử nghiệm

	
	Chi phí đi lại lấy mẫu lô hàng
	500.000 VNĐ / Lô
	Chỉ áp dụng đối với các lô hàng chứng nhận có địa điểm > 30km

	2
	Phí thử nghiệm
	Số lượng mẫu
	Chi phí/mẫu
	Thời gian trả kết quả dự kiến: 05-07 ngày

	
	
	1
	1.200.000 VNĐ
	

	
	
	2-5
	800.000 VNĐ
	

	
	
	5-10
	600.000 VNĐ
	

	
	
	>10
	500.000 VNĐ
	

	3
	Hỗ trợ miễn phí hồ sơ và thủ tục công bố hợp quy tại Sở Công Thương
	Hồ sơ bao gồm:

+ Bản công bố hợp quy 
+ Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh 

+ Bản gốc giấy chứng nhận hợp quy do TQC cấp 

+ Quyết định chứng nhận hợp quy, kèm danh mục chủng loại sản phẩm được chứng nhận và thông báo sử dụng dấu hợp quy


Lưu ý: Bản báo giá này có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi báo giá. Chi phí trên đã bao gồm 5% thuế VAT, chi phí thử nghiệm, chi phí đi lại kiểm tra và lấy mẫu lô hàng, phí cấp giấy chứng nhận và sử dụng dấu chứng nhận.
Số mẫu phải thử nghiệm được tính dựa trên nguyên liệu vải dùng để sản xuất ra các chủng loại sản phẩm có trong lô hàng. 

Thành phần chất liệu vải được tính theo chủng loại sản phẩm ví dụ:

	TT
	Chủng loại sản phẩm trong lô hàng
	Thành phần chất liệu
	Số mẫu thử

	1
	Ví dụ:

Áo sơ mi
	65%Polyester, 35%Cotton

60%Cotton, 40%Polyester

50%Bamboo-50%Spun

40%Modal, 21%Cotton, 39%Spun

48.5% Bamboo - 48.5% Spun - 3% Spandex
	05

	2
	Ví dụ:

Áo thun
	100%Cotton 

93%Cotton, 7%Spandex

46%Cotton, 46%Rayon, 8%Spandex

47%Cotton, 48%Bamboo, 5%Spandex
	04

	
	Tổng cộng
	
	11


- Nếu lô hàng chỉ có tổng số từ 1 đến 4 loại vải tính theo thành phần chất liệu thì số mẫu lấy tối thiểu vẫn phải là 5 mẫu (tương ứng lấy xác suất theo 5 tông màu từ nhạt đến đậm – để thử nghiệm xác suất hàm lượng amin thơm từ thuốc nhuộm vải).
III. CÁC DỊCH VỤ KHÁC TQC CUNG CẤP
1. Đào tạo & chứng nhận hệ thống: ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP, ISO 22000, ISO 13485, ISO 45001 (OHSAS 18001), …
2. Hợp chuẩn & hợp quy sản phẩm: Sản phẩm dệt may; khăn giấy giấy vệ sinh; thiết bị điện, điện tử; đồ chơi trẻ em; Vật liệu xây dựng, ....

3. Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp phù hợp Tiêu chuẩn VietGAP (thực phẩm an toàn) và phù hợp Tiêu chuẩn trồng trọt/chăn nuôi và chế biến thực phẩm hữu cơ
4. Công bố chất lượng/Công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy 
5. Đào tạo Tiêu chuẩn và nghiệp vụ quản lý chất lượng
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trụ sở tại Hà Nội: Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Văn phòng đại diện tại HCM: …..
Điện thoại: .....
Email: ….
Website: http://tqc.vn
Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng.





Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 20…...
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  Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC; 
Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Văn phòng HCM: Số 86, Đường số 7 (95 Trần Thị Nghỉ), Khu Cityland Center Hills, Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
Điện thoại: 024.66800338 (Hà Nội); 028.62701386 (HCM) Email:  info@tqc.vn  Web: www.tqc.vn
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  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC
	Thành phố Hà Nội
	Thành phố Đà Nẵng
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài, 
P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm

Điện thoại: 0906 201 694 
Email: vphn@tqc.vn
	Tầng 2, số 03 Hồ Tương, 
Quận Thanh Khê

Điện thoại: 0868.863.818
Email: vpdn@tqc.vn
	Tầng 4, số 39, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Phường 1, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Điện thoại: 028.62701386;  0988.397.156
Email: vpsg@tqc.vn
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